TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Tiếng Anh thương mại
Mã học phần:    


Số tín chỉ: 3TC
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH
Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô, Marketing căn bản
Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh Thương mại
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 56TM1, 56TM2
Thuộc Học kỳ: 2 Năm học: 2015 - 2016
2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần này cung cấp cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ, những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong các hoạt động thương mại. Người học sẽ được thực hành các tình huống tiếng Anh trong các hoạt động kinh tế-thương mại với hai trọng tâm: giao tiếp và thư tín thương mại. 
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Bùi Thu Hoài  Chức danh, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 01649982944  Email: hoaibt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV:  văn phòng Bộ môn KDTM
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Giới thiệu học phần
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Kinh doanh quốc tế
	Nắm được khái niệm về KDQT
	Thuyết giảng

	2.Toàn cầu hóa
	Nắm được nội dung vì sao phải toàn cầu hóa kinh doanh quốc tế
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia
	Nắm được khái niệm và động lực để các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia tham gia vào hoạt động KDQT
	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề 2: Thương mại và đầu tư 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các học thuyết thương mại và đầu tư
	Nắm được khái niệm và nội dung từng học thuyết
	Thuyết giảng, thảo luận

	2. Sự can thiệp của Chính phủ đến hoạt động TMQT
	Nắm được nội dung vì sao Chính phủ mỗi quốc gia lại can thiệp vào hoạt động TMQT
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Sự can thiệp của Chính phủ đến hoạt động ĐTQT
	Nắm được nội dung vì sao Chính phủ mỗi quốc gia lại can thiệp vào hoạt động  ĐTQT
	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề : Sự khác biệt về môi trường kinh doanh quốc tế
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Môi trường kinh doanh quốc tế
	Phân biệt  về môi trường tự nhiên, chính trị , pháp luật, kinh tế , văn hóa …

	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức kinh doanh quốc tế
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Chiến lược kinh doanh của các TNCs, MNCs
	Sử dụng các chiến lược kinh doanh phù hợp
	Thuyết giảng, thảo luận

	2. Chiến lược cạnh tranh quốc tế
	Sử dụng các chiến lược cạnh tranh
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Cấu trúc tổ chức công ty KDQT
	Đưa ra các mô hình cấu trúc tổ chức
	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề 5: Lựa chọn và thâm nhập thị trường quốc tế
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Lựa chọn thị trường kinh doanh quốc tế
	Nắm được tiến trình lựa chọn thị trường  KDQT
	Thuyết giảng, thảo luận

	2.  Phương thức thâm nhập thị trường KDQT
	Nắm và phân biệt các phương thức thâm nhập KDQT
	Thuyết giảng, thảo luận


5. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết

	1
	6

	2
	12

	3
	8

	4
	9

	5
	10

	Tổng số tiết
	45


6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Quản trị kinh doanh quốc tế
	20013
	Nội bộ
	Thư viện số, 
Giảng viên
	x
	

	2
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	
	
	
	
	
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Đi học và vào học  đúng giờ.

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp theo yêu cầu cuả giáo viên.

-  Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

- làm đầy đủ các bài kiểm tra

- Nghiêm cấm việc sao chép, gian lận trong làm bài nhóm, bài làm cá nhân
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	3
	Viết
	Chủ đề 1

	2.
	4- 6
	Viết 
	Chủ đề 2

	3.
	7- 14
	Viết
	Chủ đề 4


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	30

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5%


	3
	Điểm thảo luận nhóm
	15%

	
	
	

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết
· Đề mở: □              Đề đóng: X 
   
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)
Nguyễn Thị Trâm Anh                                                       Nguyễn Thị Nga
PHỤ LỤC 2








PAGE  
1

